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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học 2022- 2023
Thời gian làm bài : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất dưới đây( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Đâu không phải là biện pháp hiệu quả và tích cực khi ứng phó với tâm lí căng thẳng?
A. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
B. Cố gắng để có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.
C. Thường xuyên gần gũi hòa mình với thiên nhiên.
D. Sử dụng các chất kích thích để giải tỏa nỗi buồn.
Câu 2: Bạo lực học đường ở Việt Nam là gì?
A. Là những biểu hiện bạo lực của học sinh, sinh viên trong giờ học, trong nhà trường. 
B. Là một tệ nạn xã hội cần được xử lý một cách cứng rắn.
C. Là hiện tượng HS, SV dùng hành vi mang tính bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
D. Là một trào lưu của HS, SV.
Câu 3: Độ tuổi để có thể bị xử lí vi phạm hành chính được xác định là bao nhiêu tuổi?
A. Từ 14 tuổi trở lên vi phạm do cố ý.
B.Từ 15 tuổi trở lên vi phạm do cố ý. 
C.Từ 16 tuổi trở lên vi phạm do cố ý. 
     D.Từ 18 tuổi trở lên. 
Câu 4: Việc quản lí tiền có hiệu quả như thế nào đối với mỗi người?
A. Có một cuộc sống hiện tại giàu sang.
B. Biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, hiệu quả hơn.
C. Chia sẻ những khó khăn về vật chất với mọi người.
D. Tham gia vào tất cả các hoạt động tập thể.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong gia đình?
A. Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thành công dân tốt.
B. Đánh con bất cứ lúc nào con mắc lỗi.
C. Yêu cầu con phải làm mọi việc để kiếm tiền.
D. Không tôn trọng ý kiến của các con.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, con cái có quyền và nghĩa vụ gì trong gia đình?  
A. Kính trọng, biết ơn, phụng dưỡng cha mẹ. 
B. Chỉ chăm lo khi cha mẹ già yếu.
C. Yêu cầu cha mẹ đáp ứng mọi điều kiện để học tập.
D. Không chấp nhận mọi lời tham gia góp ý của cha mẹ.
Câu 7: Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi cá nhân?
A. Hình thành và nuôi dưỡng nhân cách.     B. Phát huy truyền thống dân tộc.
C. Kế thừa phát huy truyền thống dòng họ.  D. Giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. 
  Câu 8:Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được quy định cụ thể nhất trong văn bản luật nào?   
A. Luật hình sự   	 B. Luật dân sự   	C. Hiến pháp 	D. Luật hôn nhân và gia đình
Câu 9: Tệ nạn xã hội là gì?
A. Những thói hư tật xấu trong xã hội bị mọi người chê trách.
B. Là  những hàng vi thiếu giáo dục.
C. Là những việc làm trái với lương tâm.
D.. Là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật gây hậu quả xấu đối với xã hội. 
Câu 10: Hành vi nào sau đây  được coi là biểu hiện của tệ nạn xã hội :
A. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.	C. Cãi nhau với hàng xóm.
B. Đánh bạc có tổ chức.				D. Bắt nạt trẻ em .
Câu 11: Một trong những nguyên nhân của tệ nạn xã hội là gì?
A . Làm theo bạn bè xấu.				C. Ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ.
B. Học hành dở dang.				D. Lười suy nghĩ.
Câu 12: Để tránh sa vào tệ nạn xã hội, học sinh cần phải làm gì?
  A. Hạn chế tiếp xúc với mọi người.	C. Chỉ chơi với bạn học cùng lớp.
  B. Không đi chơi quá khuya.		D. Học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo.
Câu 13: Theo em, hành vi, biểu hiện nào dưới đây là phù hợp để phòng ngừa bạo lực học đường?
A.Nói những câu thách thích người có hành vi bạo lực.
B. Đánh nhau ở trong trường và nơi công cộng.
C. Bình tĩnh, kiềm chế khi bị người khác khiêu khích.
  D.Để mặc cho sự việc xẩy ra.

Câu 14: Khi thấy bạn thân của mình bị tâm lí căng thẳng về học tập. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Động viên bạn suy nghĩ tích cực sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
B. Làm bài cho bạn để bạn không phải căng thẳng.
C. Kệ bạn, bạn thân - thân ai người ấy lo.
D. Cho bạn chép bài khi đến giờ kiểm tra.
Câu 15: Khi bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng, em sẽ lựa chọn cách làm nào sau đây để ứng phó?
A. Thể dục thể thao hoặc chơi game để giải trí.
B. Âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với bố mẹ.
C. Ở trong phòng một mình, tách biệt mọi người.
D. Nghĩ về những điều tiêu cực trước đó.
Câu 16: Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy.

B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm): Em sẽ làm gì để quản lí tốt tiền cá nhân của mình?
Câu 2:  (2 điểm) :Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội ? Bản thân em đã có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội ?
Câu 3: ( 3 điểm):  Tình huống:
Bạn Nam sinh ra trong một gia đình có điều kiện và là con một nên được bố mẹ chiều chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của Nam. Nam đua đòi ăn chơi, tập tành hút thuốc và sa ngã vào con đường nghiện ngập.
 a, Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao? 
 b, Bạn Nam đã thực hiện đúng nghĩa vụ và bổn phận của mình trong gia đình chưa ?  Từ đó hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình.



  



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I- Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Mỗi câu lựa chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	D


Phần II- Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	- Để quản lí tốt tiền cá nhân của mình:
+ Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
+ Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
+ Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
…
* Chú ý: hs đưa ra cách hợp lí GV linh hoạt cho điểm.
	
0,5

0,25
0,25

	Câu 2 
	- Nguyên nhân dẫn đến con người sa vào tệ nạn xã hội:
+ Ham chơi, đua đòi .
+ Cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng việc quản lý con, bất hòa, ly hôn...
+ Tò mò, hiếu động, muốn thử cho biết.
+ Bị rủ rê, dụ dỗ.
+ Thiếu suy nghĩ; thiếu hiểu biết
+ ….
- Bản thân em đã có những biện pháp  để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội:
+ Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.
+ Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
+ Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường và địa phương.
	1,0








1,0





	Câu 3
	- Theo em, người có lỗi trong việc này đó chính là bố mẹ Nam và cả Nam: Vì, bố mẹ Nam có lỗi khi không quản lí, chăm sóc con cái cẩn thận, để con sa lầy vào con đường tệ nạn. Nam có lỗi là vì Nam không làm chủ được bản thân mình, không làm đúng nghĩa vụ của một người con trong gia đình phải chăm ngoan học tốt, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
- Theo em, bạn Nam chưa thực hiện đúng nghĩa vụ và bổn phận của mình trong gia đình. Em nhận thấy, mình đã thực hiện khá tốt bổn phận và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình. Đó là biết vâng lời ông bà, cha mẹ, giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi cần, cố gắng chăm ngoan học giỏi. Tuy nhiên, cũng có một số việc cần phải khắc phục như nên biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ thay vì cùng các bạn tổ chức đi chơi, nên giúp bố mẹ chỉ em học nhiều hơn, hạn chế đi chơi thay vào đó cố gắng giúp bố mẹ làm việc nhà và học tập…
	1,5



1,5

























